
Lớp 9/10 – năm học: 2025 - 2026 

STT Họ Tên 

1 Đặng Hồng Anh 

2 Nguyễn Hoàng Gia Anh 

3 Vũ Lâm Hoàng Anh 

4 Nguyễn Chánh Bảo 

5 Phạm Hoàng  Diệu 

6 Nguyễn Hoàng Gia Hân 

Nhóm 1: Nguyễn Hoàng Gia Anh (NT); Nguyễn Chánh Bảo (NP) 

7 Thái Trung  Hiếu 

8 Trần Minh  Hiếu 

9 Chu Nguyễn Đức Huy 

10 Nguyễn Ngọc  Hy 

11 Lý Vĩnh Khang 

12 Trần Mạnh Khang 

Nhóm 2: Trần Mạnh Khang (NT); Trần Minh Hiếu (NP) 

13 Vũ Lê Gia Khánh Khánh 

14 Lưu Gia Kiệt 

15 Nguyễn Trần Bảo Lâm Lâm 

16 Lâm Uy Long 

17 Long Uyển Nghi 

18 Nguyễn Phạm Bảo Nhi 

Nhóm 3: Lưu Gia Kiệt (NT); Nguyễn Trần Bảo Lâm (NP) 

19 Vũ Minh Phúc 

20 Nguyễn Minh Phương 

21 Mai Phạm Phương Quỳnh 

22 Đinh Vũ Quỳnh Thanh Thanh 

23 Nguyễn Vương An Thảo 

24 Thạch Ngọc Anh  Thư 

Nhóm 4: Nguyễn Minh Phương (NT); Thạch Ngọc Anh Thư (NP) 

25 Lê Bảo  Trâm 

26 Phạm Lê Minh Trí 

27 Trần Hảo Triết 

28 Tào Minh Tuấn 

29 Đào Quốc  Tỷ 

30 Nguyễn Ngọc Minh Vy 

Nhóm 5: Trần Hảo Triết (NT); Đào Quốc Tỷ (NP) 

 

 


